
   BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
           Số:            /QĐ-BVHTTDL 
                          
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
     Hà Nội,  ngày       tháng 10 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa biểu diễn phục vụ đồng bào  
các dân tộc thiểu số và chiến sỹ các Đồn Biên phòng khu vực biên giới 

  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 4452/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Chương 
trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, 
vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”;  

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 2 năm 2023 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác 
năm 2023 của Vụ Văn hóa dân tộc; 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 3341/CTPH-BVHTTDL-BTLBP ngày 11 
tháng 8 năm 2023 về việc “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, 
thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn              
2017 - 2022”;    

Căn cứ Công văn số 1260/CCT-TH ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục 
Chính trị Bộ Đội Biên phòng về việc phối hợp tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa 
biểu diễn phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới, biển đảo năm 
2023 tại tỉnh Hà Tĩnh; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Cục chính trị - Bộ 
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng) và các đơn vị, 
địa phương có liên quan tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa biểu diễn phục vụ đồng 
bào các dân tộc thiểu số và chiến sỹ các Đồn Biên phòng khu vực biên giới (có 
Kế hoạch chi tiết kèm theo). 

- Thời gian: Quý IV/2023. 

- Địa điểm: tỉnh Hà Tĩnh. 



Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức gồm các ông, bà có tên trong Danh sách 
kèm theo. Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên 
và triển khai tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa biểu diễn phục vụ đồng bào các 
dân tộc thiểu số và chiến sỹ các Đồn Biên phòng khu vực biên giới đạt kết quả 
tốt. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng 
Bộ và kinh phí các đơn vị phối hợp (nếu có). 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng 
Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và 
các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng;  
- Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (để phối hợp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL có liên quan (để phối hợp); 
- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Hà Tĩnh (để phối hợp); 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh (để phối hợp); 
- Đoàn Văn công BĐBP(để phối hợp) ; 
- Lưu: VT, VHDT, HL(15b). 
 
 
 

    KT. BỘ TRƯỞNG 
      THỨ TRƯỞNG       

 

 

 

 

 

       Trịnh Thị Thủy 
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   CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

 

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa biểu diễn phục vụ đồng bào  

các dân tộc thiểu số và chiến sỹ các Đồn Biên phòng khu vực biên giới 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày      /10/2023 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

         - Tăng cường đưa hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân 

tộc và các đồn biên phòng ở khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt 

khó khăn nhằm nâng cao đời sống tinh thần, ổn định cuộc sống cho nhân dân, xây 

dựng vùng biên giới, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 

        - Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới đồng 

bào các dân tộc xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu và các tệ nạn xã hội trong cuộc 

sống của đồng bào các dân tộc vùng biên, phản ánh đậm nét hình ảnh người chiến 

sỹ Biên phòng luôn sát cánh cùng đồng bào các dân tộc trên các tuyến biên giới, gìn 

giữ vùng biên cương Tổ quốc và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.  

2. Yêu cầu 

          - Công tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, chủ 

động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan. Đảm bảo tuyệt đối an 

toàn về con người, phương tiện, trang bị trong quá trình phục vụ và biểu diễn.  

          - Huy động lực lượng diễn viên Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng tham 

gia phục vụ, biểu diễn. 

- Thành viên tham gia đoàn phải đảm bảo có sức khoẻ để hoàn thành lịch 

trình chuyến đi. 

          II.  ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1.  Đối tượng: Diễn viên Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng. 

Số lượng người tham gia đoàn: 40 người (gồm các diễn viên, nhạc công, 

đạo diễn.  Danh sách do Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng triệu tập). 

2. Thời gian: Quý IV (Dự kiến từ ngày 26-28/11/2023).  

3. Địa điểm: Ban Tổ chức phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng, các Đồn Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thống nhất địa điểm cụ 

thể để đoàn đến biểu diễn tại tỉnh Hà Tĩnh (Dự kiến 02 điểm xã biên giới tỉnh 

Hà Tĩnh). 

III.  NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH 

           1. Nội dung 

- Xây dựng chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc tổng hợp, đậm đà bản 

sắc văn hoá dân tộc, kết hợp hài hoà với hiện đại, thể hiện rõ nét nhiệm vụ chính trị.  
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- Biểu diễn các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, yêu quê hương, đất nước 

con người,... 

- Kịch ngắn tuyên truyền về tác hại hôn nhân cận huyết thống, bạo lực trong 

gia đình và tuyên truyền một số chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du 

lịch vùng biên giới. 

2. Thời lượng chương trình: từ 90 đến 120 phút/một điểm. 

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Vụ Văn hoá dân tộc 

          - Là đơn vị đầu mối tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định, Kế hoạch 

tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa biểu diễn phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu 

số khu vực biên giới năm 2023 tại tỉnh Hà Tĩnh; phê duyệt danh sách diễn viên 

tham gia biểu diễn. 

- Thẩm định nội dung các ca khúc đi biểu diễn. 

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, thanh quyết toán và đảm bảo điều kiện 

thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức cho Đội tuyên truyền đi biểu 

diễn, phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới đạt hiệu quả cao. 

- Bố trí phương tiện để đưa đón Đoàn Văn công, chở vật dụng phục vụ biểu 

diễn và các điều kiện liên quan phục vụ cho việc biểu diễn. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ 

động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

2. Văn phòng Bộ 

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc duyệt dự toán và quyết toán kinh phí cho 

việc tổ chức theo quy định; Bố trí phương tiện đi lại cho Ban Tổ chức trong quá 

trình đi biểu diễn phục vụ. 

3. Vụ Kế hoạch Tài Chính 

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định dự toán và hướng dẫn triển 

khai theo quy định. 

4. Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng  

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc: 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong suốt quá trình tổ chức theo Kế hoạch. 

- Khảo sát địa điểm tổ chức, tham mưu lịch trình ăn, nghỉ, hậu cần để đảm 

bảo thuận lợi và phù hợp với thời gian biểu diễn của đoàn. 

- Chỉ đạo, triệu tập Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng phối hợp thực hiện, 

xây dựng kịch bản, chương trình biễu diễn.  

V.  KINH PHÍ THỰC HIỆN 

        Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa 

biểu diễn phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số và chiến sỹ các Đồn Biên phòng 

khu vực biên giớinăm 2023 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và 

kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có). 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đội tuyên truyền văn hóa biểu diễn phục vụ 

đồng bào các dân tộc thiểu số và chiến sỹ các Đồn Biên phòng khu vực biên giới,  

năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc) 

để báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết./. 



DANH SÁCH 
Ban Tổ chức, Diễn viên Đội Tuyên truyền văn hóa biểu diễn, phục vụ đồng 
bào các dân tộc thiểu số và chiến sỹ các Đồn Biên phòng khu vực biên giới  

Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày       tháng 10  năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 
          I. Danh sách Ban Tổ chức 
          1. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban; 
          2. Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ đội Biên 
phòng, đồng Trưởng Ban Tổ chức; 

           4. Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Phó 
Trưởng ban; 
           5. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Bộ đội Biên 
phòng, Thành viên; 
           6. Thượng tá, Phạm Văn Hoan, Phó trưởng phòng Tuyên huấn/Cục Chính 
trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thành viên; 
           7. Thượng tá Nguyễn Mậu Phúc, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà 
Tĩnh, Thành viên; 

                     8. Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên chính Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Thành viên;      

                     9. Ông Hoàng Vân Phong, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Thành viên. 

          II. Danh sách diễn viên 

TT HỌ VÀ TÊN 
CẤP BẬC 

CHỨC VỤ GHI 
CHÚ 

BAN CHỈ HUY (02 đồng chí) 

1  Nguyễn Tuấn Anh Đại tá Đoàn trưởng  

2  Dương Công Tiệp Đại tá Chính trị viên  

ĐỘI CA (05 nam, 04 nữ) 

3  Nguyễn Huy Long Trung tá CN Đội phó ca Nam 

4  Lê Hữu Bình Thượng tá CN DV ảo thuật  

5  Đỗ Thái Trung Thiếu tá CN Diễn viên hát  

6  Doãn Ngọc Linh Thượng úy CN Diễn viên hát  

7  Nguyễn Hồng Quân Binh nhất Diễn viên hát  

8  Lê Thị Nhung Đại úy CN Diễn viên hát Nữ 

9  Nguyễn Hoàng Anh Trung úy CN Diễn viên hát  

10  Nguyễn Thị Thủy Trung úy CN Diễn viên hát  



TT HỌ VÀ TÊN 
CẤP BẬC 

CHỨC VỤ GHI 
CHÚ 

11  Nguyễn Thị Mai Chi Thiếu úy CN Diễn viên hát  

ĐỘI MÚA (06 nữ, 09 nam) 

12  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trung tá CN Đội trưởng múa Nữ 

13  Hoàng Thị Loan Thượng tá CN Đội phó múa  

14  Nguyễn Thị Oanh Đại úy CN Diễn viên múa  

15  Nguyễn Thị Cẩm Vân Trung úy CN Diễn viên múa  

16   Ng. Hoàng Thủy Tiên Thiếu úy CN Diễn viên múa  

17  Nguyễn Thùy Dương Thiếu úy CN Diễn viên múa  

18  Nguyễn Tất Tỏa Thiếu tá CN Diễn viên múa Nam 

19  Nguyễn Đình Tuân Thiếu tá CN Diễn viên múa  

20  Hoàng Ngọc Thương Thiếu tá CN Diễn viên múa  

21  Cao Đăng Mạnh Đại úy CN Diễn viên múa  

22  Nguyễn Mạnh Hoàng Thượng úy CN Diễn viên múa  

23  Nguyễn Mạnh Dương Thượng úy CN Diễn viên múa  

24  Nguyễn Mạnh Dương Thượng úy CN Diễn viên múa  

25  Lò Hải Anh Binh nhất Diễn viên múa  

26  Hoàng Thế Anh Binh nhất Diễn viên múa  

ĐỘI NHẠC (06 nam) 

27  Nguyễn Hải Nam Trung tá CN Đội phó nhạc  

28  Nguyễn  Minh Hiếu Trung tá CN Nhạc công  

29  Nguyễn Văn Thắng Thiếu tá CN Nhạc công  

30  Phạm Minh Tuấn Thiếu tá CN Nhạc công  

31  Trần Hoàng Oanh Trung úy CN Nhạc công  

32  Phan Bá Sang Thiếu úy CN Nhạc công  

ĐỘI HÀNH CHÍNH, HẬU CẦN, KỸ THUẬT (06 nam) 

33  Trần Công Du Trung tá CN KTV ánh sáng  



TT HỌ VÀ TÊN 
CẤP BẬC 

CHỨC VỤ GHI 
CHÚ 

34  Bùi Huy Hùng Thiếu tá CN KTV ánh sáng  

35  Nguyễn Văn Nam Thiếu tá CN KTV âm thanh  

36  Hà Duy Hiếu Thiếu tá CN KTV âm thanh  

37  Trần Văn Trọng Thiếu tá CN Y sỹ  

38  Nguyễn Trung Hiếu Đại úy CN Lái xe QB 2798 

39  Lê Anh Tuấn Thượng úy CN Lái xe QB 3757 

40  Nguyễn Đình Dũng Thượng úy CN Lái xe QB 2393 

 




